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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 41/2018/HS-PT 

Ngày: 07-02-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Phượng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Sơn 

 Ông Trần Thanh Tùng 

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Trần Trúc Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Quang Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 326/2017/HSPT ngày 

20/11/2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim L do có kháng cáo của bị cáo L đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 125/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thị Kim L, sinh ngày 05 tháng 01 năm 1996 tại Đồng Nai. 

Nơi đăng ký NKTT: Ấp 3, xã Xuân H, huyện Xuân L, tỉnh Đồng Nai.  

Chỗ ở hiện nay: Ấp 3, xã Xuân H, huyện Xuân L, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật 

giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Họ tên cha: Nguyễn Văn D (đã chết) ; Họ tên mẹ Ngô Thị 

H; có chồng là anh Phan Văn C và 01 con sinh năm 2013; Tiền án: không; Tiền sự: 

không; hiện bị cáo đang tại ngoại.  

Ngoài ra vụ án còn có người bị hại là Lê Thành Đ (đã chết), người đại diện hợp 

pháp của bị hại là ông Lê Thành Đ1 (cha ruột) và bà Nguyễn Thị Thu T (mẹ ruột), 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Hùng Thái C1. Do đại diện hợp pháp 
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của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo nên Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai không triệu tập tham gia phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14/10/2016, Nguyễn Thị Kim L là người 

không có giấy phép lái xe, đã điều khiển xe môtô biển số 60B5 – 349.85 lưu thông 

trên Quốc lộ 1A theo hướng Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km 

1773 + 100 Quốc lộ 1A thuộc ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì 

L điều khiển cho xe dừng bên lề đường thuộc làn đường dành cho xe không có động 

cơ bên phải, bật xi nhan trái báo hiệu xin qua đường. Quan sát trước sau thì L phát 

hiện có 01 xe môtô đang lưu thông từ phía sau tới cách vị trí mình khoảng chừng 

20m. Vì nghĩ khoảng cách giữa hai xe còn xa nên L điều khiển cho xe từ từ chuyển 

hướng sang bên trái đường, khi xe vừa di chuyển được một nửa qua làn đường dành 

cho xe có động cơ bên phải thì cùng lúc đó xe mô tô biển số 60B5 – 339.64 do Lê 

Hùng Thái C1, sinh ngày 10/11/1999, ngụ tại ấp 2, Xuân H, Xuân L, Đồng Nai điều 

khiển chở theo Lê Thành Đ, sinh ngày 26/01/2000, ngụ tại ấp 3, Xuân H, Xuân L, 

Đồng Nai lưu thông cùng chiều tới va chạm gây tai nạn giao thông. Hậu quả Lê 

Thành Đ bị thương được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ 

Chí Minh vào lúc 06 giờ ngày 16/10/2016. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 125/2017/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Thị Kim L phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ”. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Kim L 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt thi hành án. Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 10/10/2017, bị cáo Nguyễn Thị Kim L kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản 

án sơ thẩm do hành vi bị cáo chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự và đề nghị xem 

xét trách nhiệm hình sự của Lê Hùng Thái C1 về tội Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Bị cáo L khi 

điều khiển xe môtô chuyển hướng nhưng quan sát không kỹ, không nhường đường và 

không đảm bảo an toàn vi phạm khoản 2 Điều 15, khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông 
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đường bộ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 02 năm tù là phù hợp. 

Đối với Lê Hùng Thái C1 có hành vi điều khiển xe mô tô nhưng có lỗi là vượt xe 

không đảm bảo an toàn vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ, không 

giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) vi 

phạm khoản 1 Điều 5 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015, đi sai làn 

đường quy định vi phạm khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ. Do đó hành vi 

của C1 có dấu hiệu của tội “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” 

theo Điều 202 Bộ luật hình sự. Việc cấp sơ thẩm chưa điều tra và xử lý trách nhiệm 

hình sự đối với C1 là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều 

tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14/10/2016, bị 

cáo Nguyễn Thị Kim L vốn là người không có giấy phép lái xe theo quy định, đã điều 

khiển xe ôtô biển số 60B5- 349.85 chuyển hướng không bảo đảm an toàn theo quy 

định tại khoản 2 Điều 15 Luật giao thông đường bộ nên đã va chạm với xe mô tô biển 

số 60B5-339.64 do Lê Hùng Thái C1 điều khiển chở theo Lê Thành Đ lưu thông cùng 

chiều. Hậu quả là anh Lê Thành Đ bị thương, được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy ngày 16/10/2017. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a (Không 

có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định) khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 

1999 là đúng quy định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim L về việc bị cáo cho rằng việc 

dựng lại hiện trường của cơ quan điều tra là không khách quan, không đúng với diễn 

biến của vụ án nên không thể sử dụng chứng cứ này để xét xử: Hội đồng xét xử xét 

thấy do tại thời điểm xảy ra vụ việc, hiện trường đã bị xáo trộn, thay đổi nên việc 

dựng lại hiện trường của cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc là cần thiết, có 

căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, tại Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn 

giao thông dựng lại (bút lục 23) đã thể hiện có những người chứng kiến gồm bị cáo 

Nguyễn Thị Kim L, anh Lê Hùng Thái C1, anh Nguyễn Văn L tham gia và không có 

ý kiến phản đối nào. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 



 4 

tụng. Do đó, ý kiến kháng cáo của bị cáo về việc dựng lại hiện trường không khách 

quan là không có căn cứ chấp nhận. 

[3] Đối với kháng cáo của bị cáo cho rằng việc không xem xét hành vi của anh 

Lê Hùng Thái C1 là bỏ lọt tội phạm: Xét thấy trong vụ tai nạn giao thông này, bị cáo 

là người có lỗi khi có hành vi sang đường, chuyển hướng xe nhưng không đảm bảo an 

toàn cho người và các phương tiện khác (quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Giao 

thông đường bộ). Tuy nhiên đối với việc xem xét trách nhiệm hình sự của Lê Hùng 

Thái C1 thấy rằng: Tại lời khai của Lê Hùng Thái C1 (bút lục 94-110) đều thừa nhận 

trước khi xảy ra tai nạn, C1 đã thấy có xe phía trước (là xe do bị cáo L điều khiển) 

đang chạy chậm và có bật đèn tín hiệu rẽ trái khi ở khỏang cách 30m-40m nhưng do 

C1 nghĩ L sẽ nhường đường nên C1 đã tăng tốc xe để vượt qua xe L. Khi xe C1 chạy 

đến gần xe L thì xe L lại tiếp tục rẽ trái. Do khoảng cách gần và tốc độ nhanh nên xảy 

ra va chạm giữa hai xe. 

[4] Điều này cho thấy, bản thân C1 tuy đã phát hiện xe chị L trước mặt ở khỏang 

cách xa, đồng thời lúc này xe chị L có bật đèn tín hiệu xin rẽ trái và đang di chuyển về 

phía bên trái, C1 cũng thấy tín hiệu của xe chị L nhưng C1 vẫn chủ quan khi điều 

khiển xe vượt qua xe chị L. Hành vi của Lê Hùng Thái C1 đã có dấu hiệu vi phạm 

Luật giao thông đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 14 Vượt xe “Xe xin vượt chỉ 

được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều 

trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã 

tránh về bên phải”. Cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã đánh giá không đúng về mức 

độ, tính chất hành vi của Lê Huỳnh Thái C1. Vì tuy bị cáo L có lỗi khi thực hiện việc 

chuyển hướng xe thiếu quan sát và thiếu dứt khoát nhưng việc không xem xét trách 

nhiệm hình sự đối với Lê Huỳnh Thái C1 đã vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 

theo Luật Giao thông đường bộ là thiếu sót. Ngoài ra cấp sơ thẩm cũng đã không làm 

rõ tốc độ xe do C1 điều khiển vào thời điểm xảy ra tai nạn có vi phạm quy định về tốc 

độ cho phép hay không. 

[5] Xét thấy do cấp sơ thẩm đã không xem xét trách nhiệm hình sự của Lê 

Huỳnh Thái C1 là có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội và do việc điều tra của cấp sơ 

thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên hủy bản án sơ 

thẩm để điều tra lại. 

[6] Đối với ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa, xét thấy phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 125/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc để điều tra 

lại theo thủ tục chung. 

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Kim L không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; VKS cấp sơ thẩm 

- TAND cấp sơ thẩm; 

- Công an cấp quận, huyện 

- Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; 

- Bị cáo, đương sự trong vụ án 

- Lưu HS, VP 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 Võ Thị Thanh Phượng 

 


